
THỨ TIẾT
6A1

(Phước)

6A2

(Hà)

6A3

(Hạnh)

6a4

(Thuỷ)

7A1

(P.Trung)

7A2

(Thanh)

7A3

(Chính)

7A4

(Tú)

8A1

(Nga)

8A2

(Hoài)

8A3

(Minh)

9A1

(Cường)

9A2

(Huyến)

9A3

(Trường)

9a4

(Nhiệm)

1 TOÁN -Tuâm VĂN- Điệp VĂN- Bình TOÁN-Thủy TOÁN-Strung VĂN- PThao HÓA- Hoài ANH-- Nga TOÁN VTrung TOÁN Cường ANH-Phước ANH-Trung VĂN- Nhiệm

2 TOÁN -Tuâm VĂN- Điệp VĂN- Bình TOÁN-Thủy TOÁN-Strung Lý  Hạnh Lý - Hà ANH-- Nga TOÁN VTrung TOÁN Cường ANH-Phước ANH-Trung VĂN- Nhiệm

3 TOÁN -Tuâm ANH-Phước Lý  Hạnh TOÁN-Thủy TOÁN-Strung VĂN- PThao TOÁN VTrung Lý - Hà HÓA- Hoài ANH-Trung TOÁN Phương TOÁN Cường VĂN- Nhiệm

4 ANH-Phước Lý  Hạnh ANH-Trung ANH-- Nga HÓA- Hoài Lý - Hà

5

1

2

3

4

5

1 Lý  Hạnh TOÁN- Hà VĂN- Điệp TOÁN-Thủy ANH-- Nga VĂN- PThao TOÁN-Strung VĂN- Thao TOÁN Cường VĂN- Bình ANH-Trung ANH-Phước

2 ANH-Phước TOÁN- Hà VĂN- Điệp TOÁN-Thủy ANH-- Nga Lý  Hạnh TOÁN-Strung VĂN- Thao ANH-Trung TOÁN Phương VĂN- Bình TOÁN Cường

3 TOÁN- Hà ANH-Phước TOÁN-Thủy Lý  Hạnh VĂN- PThao TOÁN-Strung ANH-Trung TOÁN Phương VĂN- Bình TOÁN Cường

4 ANH-Phước Lý  Hạnh ANH-Trung

5

1 ANH-Phước VĂN- PThao ANH-Trung VĂN- Thao TOÁN-Strung VĂN- Nhiệm

2 ANH-Phước VĂN- PThao ANH-Trung VĂN- Thao TOÁN-Strung VĂN- Nhiệm

3 TOÁN-Strung

4

5

1 Lý  Hạnh TOÁN-Thủy VĂN- PThao TOÁN-Strung TOÁN VTrung ANH-- Nga VĂN- Nhiệm VĂN- Bình TOÁN Cường ANH-Phước

2 VĂN- Điệp TOÁN-Thủy VĂN- PThao TOÁN-Strung TOÁN VTrung ANH-- Nga VĂN- Nhiệm VĂN- Bình TOÁN Cường ANH-Phước

3 VĂN- Điệp TOÁN-Thủy ANH-Trung TOÁN-Strung ANH-- Nga TOÁN VTrung VĂN- Nhiệm ANH-Phước VĂN- Bình TOÁN Cường

4 ANH-Phước ANH-Trung

5

1 NGHI NGHI NGHI NGHI NGHI NGHI NGHI NGHI NGHI NGHI NGHI NGHI NGHI NGHI NGHI
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4

5

5
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